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Hướng dẫn sử dụng thuốc

Thuốc bán theo đơn

GARTRINAL

 
 

- Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo

- Qui cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt âm đạo

- Thành phần: Mỗi viên nén đặt âm đạo chứa:

Metronidazol

Nystatin

Ộ Neomycin sulfat Š5.0

(Ta duge gém: Microcrystalline cellulose, Povidon, Magnesi siềãng

Bội talc, Natri starch glyconat)
  

- Các đặc tính được lực học:

* Neomycin sulfat: La khang sinh thuộc nhóm aminoglycosid có cơ chế và phổ tác dụng

tương tự gentamicin sulfat, tác dụng diệt khuân thông quaức chế quá trình sinh tông hợp

protein của vi khuẩn. Có tác dụng với phần lớn các vi khuẩn Gram âm và Gram dương.

Những vi khuân nhạy cảm v6éi neomycin nhu: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, :

Heamophilus influenzae, Klebsiella, Enterobacter cac loai, Neisseria cac loai.

Neomycin không có tác dụng với Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens,

Streptococci bao gom ca Streptococcus pneumoniae hoac Streptococcus tan máu.

Thuốc thường được dùng tại chỗ trong điều trị các nhiễm khuẩn ở tai, mắt, da hoặc dùng

uống sát khuẩn đường tiêu hoá trước khi phẫu thuật.  -

Vì thuốc được dùng tại chỗ khá phố biến nên đã có thông báo kháng thuốc tươngđối

rộng, trong đó dién hinh 1a tu cau Staphylococcus, mot s6 dong Salmonella, Shigella và

Escherichia coli. Su khang chéo voi kanamycin, franmycetin va paromomycin đã xảy ra

* Nystatin: La khang sinh chéng nam duge chiét từ dich nudi cay nam Streptomyces noursei.

Nystatin c6 tac dung kìm hãm hoặc diệt nam tuỳ thuộc vào nồng độ và độ nhạy cảm của nắm.

Không tác động đến vi khuẩn chí bình thường trên cơ thẻ. Nhạy cảm nhất là các nắm men va

có tác dụng rất tốt trên Candida albicans.

Cơ chế tác dụng: Do liên kết với sterol của màng tê bào các nắm nhạy cảm nên nystatin

làm thay đổi tính thấm của màng nắm. Nystatin dung nạp tốt ngay cả khi điều trị lâu đài và

không gây kháng thuốc.

* Metronidazol: Metronidazol là một thuốc rất mạnh trong điều trị nhiễm động vật nguyên

sinh nhu Entamoeba histolytica, Giardia lamblia va Trichomonas vaginalis. Metronidazol có

tác dụng điệt khuẩn trên Bacteroides, Fusobacterium và các vì khuẩn ky khí bắt buộc khác,

nhưng không có tác dụng trên vi khuẩn ái khí. Metronidazol chỉ bị kháng trong một sô Ít

trường hợp. Tuy nhiên khi dùng metronidazol đơn độc để điều trị Campylobacter/

Helicobacter pylori thi khang thuốc phát triển khá nhanh. Khi bị nhiễm cả vi khuân ái khí và

ky khí, phải phối hợp metronidazol với các thuốc kháng khuẩn khác. -

Nhiễm 7richomonas vaginalis có thẻ điều trị bằng uống metronidazol hoặc dùng tại chỗ. Cá

phụ nữ và nam giới đều phải điều trị, vì nam giới có thẻ mang mầm bệnh mà không có triệu

chứng. Trong nhiều trường hợp cân điều trị phôi hợp đặt thuôc âm đạo và uỗng thuôc viên.

Khi bị viêm cổ tử cung/âm dao do vi khuẩn, metronidazol sẽ làm cho hệ vi khuẩn âm đạo trở

lại bình thường ở đại đa số người bệnh dùng thuốc: metronidazol không tác động trên hệ vi

khuẩn bình thường ở âm đạo.

- Các đặc tính được động học: Thuốc có tác dụng tại chỗ nơi đặt.

* Neomycin sulfat: Ding tại chỗ ít h4p thu nhưng hấp thu thuốc có thể tăng lên khi niêm mạc

bị viêm hoặc tổn thương. Khi được hấp thu thuốc sẽ thải trừ nhanh qua thận dưới dang hoat

tính. Nửa đời của thuốc khoảng 2-3 giờ.

* Nystatin: Nystatin không hấp thu qua da hoặc niêm mạc khi dùng tại chỗ, thải trừ chủ yêu

qua phân dưới dạng chưa chuyên hoá.

https://nhathuocngocanh.com/



* Metronidazol: Thuốc có tác dụng tại chỗ nơi đặt.

- Chỉ định: Điều trị
Viêm âm đạo do các tác nhần phối hợp

v Phòng ngừa nhiễm khuẩn âm đạo trước và sau các thủ thuật phụ khoa, trước khi

thăm khám.

- Cách dùng vàliều dùng: Theo sự chỉ dẫn của thây thuốc.

Đặt viên thuôc vào sâu trong âm đạo, 1 đến 2 viên/ngày Dùng trong 5-10 ngày liên tiếp.

Trước khi đặt thuôc nên nhúng toàn bộ viên thuốc trong nước trong khoảng 20-30 giây

sau khi đặt thuốc bệnh nhânở tư thê năm trong khoảng 1Š phút

(Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ)

- Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuôc.

- Thận trọng: Một phân rất nhỏ hoạt chất có thể được hấp thụ vào máu nên không dùng

thuốc kéo dài. Cần sử dụng các biện pháp vệ sinh để kiểm tra các nguồn nhiễm khuẩn hoặc tái

nhiễm. Thận trọng dùng các đồ lau chùi để đề phòng khả năng chấn thương cơ học

- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Thuốc sử dụng cho phụ nữ có thai và cho

con bú khi cần thiết và phải theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Hiễm khi sảy ra, ngoại lệ có thê bị dị ứng

neomycin với các triệu chứng ở da. Cảm giác như kim châm hoặc kích ứng tại chỗ trong vài

ngày đầu điều trị nhưng rất hiếm. Tác dụng toàn thân do một lượng nhỏ các thành phần của

thuốc hấp thu qua niêm mạc.. .Khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuôc

* Ghi chú: "Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ và thông báo cho bác sĩ những

tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương (ác khác: Không nên phôi hợp với các thuôc

diệt tỉnh trùng tại chỗ, với disulñram, với rượu.

- Quá liều và xứ trí: Chưa có tài liệu báo cáo ở dạng viên đặt.

- Han ding: 24 thang tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.Khi

thấy viên thuốc bị ẳm mốc, viên thuốc bị nứt vỡ, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các

biểu hiện nghỉ ngờ khác phải đem thuốc tới trả lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong

đơn.

-Bảo quần: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

-Tiêu chuẩn ap dung: TCCS.
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